
VID
O

CU.C
O

M

Vidocu.com - Chia sẻ tài liệu học tập miễn phí

Chuyên đề: Hô hấp ở thực vật và vai trò của cây

xanh trong lớp học

Phần I: Hô hấp ở thực vật

1. Khái niệm hô hấp ở thực vật

Hô hấp ở thực vật là quá trình phân giải các hợp chất hữu cơ (như glucose) mà

cây đã tạo ra qua quang hợp, với sự tham gia của khí oxygen, để giải phóng

năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của cây. Quá trình này đồng thời

thải ra khí carbon dioxide và nước.

Nói một cách đơn giản, nếu quang hợp là quá trình "nạp năng lượng" (tạo ra

thức ăn), thì hô hấp chính là quá trình "sử dụng năng lượng" (đốt cháy thức ăn

để hoạt động).

Phương trình tổng quát của hô hấp:

Chất hữu cơ (C6H12O6) + Khí oxygen (O2) → Khí carbon dioxide (CO2) +

Nước (H2O) + Năng lượng (ATP + nhiệt)

Giải thích:

Chất hữu cơ (Glucose): Là "nhiên liệu" được tạo ra từ quang hợp.

Khí oxygen: Được cây lấy từ môi trường bên ngoài.

Khí carbon dioxide và Nước: Là các sản phẩm thải ra môi trường.
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Năng lượng (ATP + nhiệt): Đây là sản phẩm quan trọng nhất. Năng lượng

ATP được cây sử dụng cho mọi hoạt động sống như sinh trưởng, phát triển,

vận chuyển chất, hấp thụ khoáng... Một phần năng lượng được giải phóng

dưới dạng nhiệt.

Ví dụ minh họa:

1. Hạt đang nảy mầm: Một hạt đỗ khô có thể nằm im rất lâu. Nhưng khi được

ngâm nước và có đủ không khí, nó bắt đầu nảy mầm. Quá trình này đòi hỏi

rất nhiều năng lượng, do đó hạt hô hấp rất mạnh, phân giải chất dinh dưỡng

dự trữ để cung cấp năng lượng cho mầm cây phát triển.

2. Rễ cây hút nước và khoáng: Rễ cây cần năng lượng để chủ động hút các

ion khoáng từ đất vào bên trong. Năng lượng này được cung cấp bởi quá

trình hô hấp diễn ra ở các tế bào rễ.

3. Bảo quản nông sản: Khi bạn cất khoai tây hoặc táo trong tủ lạnh, nhiệt độ

thấp làm giảm cường độ hô hấp của chúng. Điều này giúp làm chậm quá

trình phân giải chất hữu cơ, giữ cho nông sản tươi lâu hơn.

2. Mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp

Hô hấp và quang hợp là hai quá trình sinh lí trái ngược nhưng lại liên quan chặt

chẽ với nhau, đảm bảo sự sống của thực vật.
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Tiêu chí Hô hấp Quang hợp

Nơi diễn

ra

Mọi tế bào sống trong cơ thể thực

vật (chủ yếu ở ti thể).

Chỉ ở các tế bào chứa lục lạp

(chủ yếu là lá cây).

Thời gian Diễn ra suốt ngày đêm (24/24). Chỉ diễn ra khi có ánh sáng.

Nguyên

liệu
Chất hữu cơ (C6H12O6) và khí O2. Khí CO2 và nước (H2O).

Sản phẩm
Khí CO2, nước (H2O) và năng

lượng (ATP).

Chất hữu cơ (C6H12O6) và

khí O2.

Bản chất
Phân giải chất hữu cơ, giải phóng

năng lượng.

Tổng hợp chất hữu cơ, tích

lũy năng lượng.

Mối liên hệ: Sản phẩm của quang hợp (chất hữu cơ và O2) chính là nguyên liệu

cho hô hấp. Ngược lại, sản phẩm của hô hấp (CO2 và H2O) lại là nguyên liệu

cho quang hợp. Hai quá trình này tạo thành một chu trình vật chất và năng

lượng khép kín trong cây.

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp ở thực vật

Cường độ hô hấp của cây không phải lúc nào cũng giống nhau mà phụ thuộc

vào nhiều yếu tố môi trường.

Nước: Nước là dung môi cho các phản ứng hóa học xảy ra trong tế bào. Cây

đủ nước thì quá trình hô hấp diễn ra thuận lợi. Khi thiếu nước, cường độ hô

hấp giảm.
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Ví dụ: Hạt khô có cường độ hô hấp gần như bằng không. Khi ngâm vào nước,

hạt hút nước, trương lên và hô hấp mạnh mẽ để nảy mầm.

Nhiệt độ: Nhiệt độ ảnh hưởng đến hoạt động của các enzyme xúc tác cho

phản ứng hô hấp. Cường độ hô hấp tăng dần khi nhiệt độ tăng đến một mức

tối ưu (khoảng 25-35°C). Nếu nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, hoạt động của

enzyme bị ức chế, làm giảm cường độ hô hấp.

Ví dụ: Rau quả để ở nhiệt độ phòng (25-30°C) sẽ nhanh hỏng hơn so với khi

bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh (4-5°C) vì nhiệt độ thấp làm chậm quá trình

hô hấp.

Nồng độ khí Oxygen (O2): Oxygen là nguyên liệu trực tiếp của hô hấp.

Nếu nồng độ oxygen trong không khí giảm, hô hấp sẽ yếu đi.

Ví dụ: Khi đất bị úng nước, không khí trong đất bị đẩy ra ngoài, rễ cây không

có đủ oxygen để hô hấp. Cây sẽ bị vàng lá, yếu dần và có thể chết. Đó là lý

do tại sao người nông dân phải làm đất tơi xốp, thoáng khí.

Nồng độ khí Carbon dioxide (CO2): Nồng độ CO2 cao (trên 0.03%) sẽ ức

chế quá trình hô hấp.

Ví dụ: Trong công nghệ bảo quản nông sản, người ta thường bơm khí CO2
vào kho lạnh để tăng nồng độ CO2, làm giảm hô hấp của rau quả, giúp chúng

tươi lâu hơn.
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Phần II: Vai trò của cây xanh trong lớp học

1. Lợi ích của việc trồng cây xanh trong lớp học

Việc đưa cây xanh vào không gian lớp học không chỉ để trang trí mà còn mang

lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho sức khỏe và tinh thần của học sinh.

Cải thiện chất lượng không khí:

Thông qua quang hợp, cây hấp thụ khí CO2 (do chúng ta thở ra) và giải

phóng khí O2, giúp không khí trong lành hơn.

Một số loại cây còn có khả năng hấp thụ các chất độc hại bay hơi trong

không khí như formaldehyde, benzen thường có trong sơn tường, bàn ghế

mới.

Ví dụ: Cây lưỡi hổ, cây trầu bà, cây lan ý là những "máy lọc không khí" tự

nhiên rất hiệu quả.

Tăng độ ẩm không khí:

Cây thoát hơi nước qua lá, giúp tăng độ ẩm tương đối trong không khí.

Điều này đặc biệt hữu ích trong các phòng học sử dụng điều hòa không khí

thường xuyên, vốn làm không khí bị khô.

Ví dụ: Một không gian có cây xanh sẽ giúp giảm bớt tình trạng khô da, khô

mũi, đau họng.

Giảm căng thẳng và tăng sự tập trung:

Màu xanh của lá cây đã được khoa học chứng minh là có tác dụng làm dịu

mắt, thư giãn thần kinh và giảm stress.
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Sự hiện diện của thiên nhiên trong lớp học giúp học sinh cảm thấy thoải

mái, tăng khả năng tập trung và tiếp thu bài tốt hơn.

Ví dụ: Sau một giờ học căng thẳng, việc nhìn ngắm một chậu cây xanh

nhỏ trên bàn có thể giúp các em lấy lại sự bình tĩnh và năng lượng.

Giáo dục thực tiễn và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường:

Chăm sóc cây xanh là một bài học thực hành sinh động về sinh học. Học

sinh có thể trực tiếp quan sát sự lớn lên của cây, quá trình ra lá, ra hoa.

Việc này giúp hình thành tình yêu thiên nhiên, ý thức trách nhiệm và kỹ

năng chăm sóc sinh vật sống cho các em.

Ví dụ: Dự án "Góc xanh lớp em" nơi mỗi tổ/nhóm chịu trách nhiệm chăm

sóc một chậu cây sẽ là một hoạt động ngoại khóa vô cùng ý nghĩa.

2. Những lưu ý khi trồng và chăm sóc cây trong lớp học

Để cây xanh phát huy tối đa lợi ích và luôn khỏe mạnh, chúng ta cần lưu ý một

số điểm sau:

1. Lựa chọn loại cây phù hợp:

Nên chọn các loại cây ưa bóng râm hoặc chịu được điều kiện ánh sáng yếu

trong nhà.

Chọn cây không có độc tố, không có gai nhọn, không có mùi hương quá

nồng để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Ưu tiên các loại cây dễ chăm sóc, không đòi hỏi tưới nước thường xuyên.
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Ví dụ gợi ý: Cây kim tiền, cây kim ngân, cây trầu bà, cây lưỡi hổ, cây sen

đá, xương rồng.

2. Vị trí đặt cây:

Đặt cây ở những nơi có ánh sáng tự nhiên như gần cửa sổ, cửa ra vào.

Tránh đặt cây ở góc quá tối hoặc nơi có ánh nắng gắt chiếu trực tiếp.

Không nên đặt cây ở vị trí cản trở lối đi hoặc che khuất tầm nhìn của học

sinh lên bảng.

3. Chăm sóc đúng cách:

Tưới nước: Chỉ tưới khi đất trên bề mặt chậu đã khô. Tránh tưới quá nhiều

gây úng rễ. Tùy loại cây mà lượng nước và tần suất tưới sẽ khác nhau.

Ánh sáng: Thỉnh thoảng có thể xoay chậu cây để các mặt của cây đều

được tiếp xúc với ánh sáng, giúp cây mọc thẳng và đều.

Vệ sinh lá: Dùng khăn ẩm lau nhẹ nhàng bụi bẩn trên lá để giúp lá quang

hợp tốt hơn.

4. Lưu ý về hô hấp của cây vào ban đêm:

Vào ban đêm, khi không có ánh sáng, cây chỉ thực hiện quá trình hô hấp

(lấy O2, thải CO2).

Tuy nhiên, lượng CO2 mà một vài chậu cây nhỏ thải ra trong lớp học là rất

không đáng kể, ít hơn nhiều so với lượng CO2 mà một người thở ra. Do đó,

việc để cây trong lớp học qua đêm là hoàn toàn an toàn. Chỉ cần đảm bảo

phòng học được thông thoáng vào sáng hôm sau.
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